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TT Tên trường
Họ tên người đại diện Nhà trường tiếp nhận 

thông tin từ CMHS - Chức vụ

Số điện thoại 

di động của 

người đại diện 

Nhà trường 

Email công vụ của trường
Số điện thoại bàn 

của Nhà trường
Trang web của Nhà trường

1 TH Nguyễn Thiện Thuật Nguyễn Hữu Đạt - Tổng phụ trách Đội 0901730039 thnguyenthienthuat.q3@hcm.edu.vn 02838322787 https://thnguyenthienthuatq3.hcm.edu.vn

2 TH Phan Đình Phùng Mai Quang Phương - Phó Hiệu trưởng 0905351435 ttthpdphung.pdpq3@hcm.edu.vn 02838325283 https://thspphandinhphung.hcm.edu.vn

3 TH Nguyễn Sơn Hà Vũ Bá Luận - Hiệu trưởng 0918633105 thnguyensonhaq3@hcm.edu.vn 0918633105 https://thnguyensonha.hcm.edu.vn

4 TH Lương Định Của Từ Quốc Tuấn - Hiệu trưởng 0908105090 thldc.q3@tphcm.gov.vn 02838325671 https://thluongdinhcua.hcm.edu.vn

5 TH Phan Văn Hân Cao Thúy Hồng - Phó Hiệu trưởng 0903110227 cthong.pvhq3@hcm.edu.vn 02838329290 https://thphanvanhan.hcm.edu.vn

6 TH Mê Linh Phạm Thị Minh Châu 0906990115 ptmchau.mlq3@hcm.edu.vn 02838295339 https://thmelinh.hcm.edu.vn

7 TH Trần Quốc Thảo Nguyễn Phạm Nam Quốc - tổng phụ trách đội 0936400191 npnquoc.tqtq3@hcm.edu.vn 02838256628 https://thtranquocthao.hcm.edu.vn

8 TH Nguyễn Thanh Tuyền Phu Vạn Như - Giáo viên TPT, văn thư lưu trữ. 0908854197 nhlam.nttq3@hcm.edu.vn 02839320902 https://thnguyenthanhtuyenq3.hcm.edu.vn

9 TH Nguyễn Thái Sơn Đinh Hữu Đắc-Hiệu trưởng 0909210669 dhdac.ntsq3@hcm.edu.vn 02838225282 https://thnguyenthaison.hcm.edu.vn

10 TH Kỳ Đồng Đoàn Hồng Phương 0908603939 dhphuong.kdq3@hcm.edu.vn 0908603939 https://thkydong.hcm.edu.vn

11 TH Nguyễn Việt Hồng Vũ Thị Lan 0976727343 nvhong.tth.q3@tphcm.gov.vn 02835261467 https://thnguyenviethong.hcm.edu.vn

12 TH Trần Văn Đang Lâm Phước Hải 0977516986 nplan.tvdq3@hcm.edu.vn 02839317548 https://thtranvandang.hcm.edu.vn

13 TH Trương Quyền Trần La San 0903399985 thtruongquyenq3@hcm.edu.vn 02836023639 https://thtruongquyen.hcm.edu.vn

14 TH Nguyễn Thi Huỳnh Thụy Nga My 0949159986 htnmy.pdpq3@hcm.edu.vn 02839316652 https://thnguyenthiq3.hcm.edu.vn

15 TH Trần Quang Diệu Phạm Thị Gái -Hiệu trưởng 0931723979 tihtranquangdieu.q3@hcm.edu.vn 02839317923 https://thtranquangdieu.hcm.edu.vn

16 Tương Lai Lý Ngọc Vân - Phó hiệu trưởng 0903719005 lnvan.tlq3@hcm.edu.vn 02838482760 https://chuyenbiettuonglaiq3.hcm.edu.vn

17 TH Thực hành ĐHSG Lê Hồng Hạnh- Tổ trưởng Tổ Văn phòng 0909340035 tieuhocthuchanh@sgu.edu.vn 02839338069 https://tieuhocthuchanh.sgu.edu.vn

18 TH Quốc Tế Fosco Trịnh Thị Thanh Hương - Trợ lý Hành chánh 0916930694 foscoschool@fosco.vn 02839305930 https://www.fis.edu.vn

19 TH Tây Úc Lê Phan Hưng 0963999703 tttnhu.tuq3@hcm.edu.vn 02871095077 https://wass.edu.vn

20 TH Úc Châu Trần Ngọc Phượng - Phó Hiệu trưởng 0904422204 ucchau@hcm.edu.vn 02839352004 https://thptucchau.hcm.edu.vn
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